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Bài 18: Hà Nội – Ngàn Năm Văn Vật 
 

Kinh đô: capital Di tích: remains, vestige 

Lưu truyền: handed down, passed 
on 

Nhân tạo: man-made 

Mồ: grave Du khách: tourist 

 

Hà Nội đất ngàn năm văn vật, đã từng là 

kinh đô của các vị vua nhà Lý, nhà Trần, nhà 

Lê... nên có rất nhiều di tích lịch sử còn lưu 

truyền lại từ đời xưa.  

Về núi thì có Núi Nùng, một gò đất không 

cao lắm, trên có bàn thờ Long Đỗ, nên còn 

có tên là Núi Rốn Rừng. Mấy núi khác như 

Núi Sưa (Sưa Sơn), Núi Khăn, Núi Cung, Núi 

Ngũ Nhạc đều là núi nhân tạo thấp bé.  

Ngoài dòng Sông Nhị, còn Sông Tô Lịch 

ngày nay nhỏ hẹp, nhiều đoạn đã bị lấp 

thành phố xá.  Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ 

Hoàn Kiếm, Hồ Bảy Mẫu là những hồ lớn 

mà tên tuổi đã gắn liền với đất Thăng Long.  Gò Đống Đa là một trong số hàng chục 

gò dùng làm mồ chôn xác quân nhà Mãn Thanh hiện nay còn sót lại. Chùa tại Hà 

Nội thường được xây cất từ đời nhà Lý như Chùa Một Cột, Chùa Hòe Nhai, Chùa 

Kim Liên cũng gọi là Chùa Từ Hoa (kỷ niệm công chúa Lý Từ Hoa ra đó chăn tằm, 

niệm Phật), Chùa Quán Sứ...  Đền thì có Đền Ngọc Sơn, Đền Quan Thánh, Đền Hai 

Bà Trưng, Đền Đồng Cổ, Đền Bạch Mã, Đền Bích Câu ghi dấu vết chàng Tú Uyên đời 

Trần đã gặp tiên.  Ngoài ra lại có Văn Miếu thờ đức Khổng Tử và Võ Miếu, nơi Tổng 

Đốc Hoàng Diệu đã treo cổ chết theo thành Hà Nội.  

Di tích lịch sử tại Hà Nội còn rất nhiều ở rải rác khắp ba mươi sáu phố phường, mà 

du khách muốn tới thăm phải để ra nhiều ngày mới có thể thăm viếng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Hà Nội đã từng là kinh đô dưới những triều đại nào? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Núi Nùng còn được gọi là gì? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Chùa Một Cột được xây cất dưới triều đại nào? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Vì sao chùa Kim Liên còn được gọi là chùa Từ Hoa? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Hà Nội có bao nhiêu phố phường? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Hồ Hoàn Kiếm ▼ 

Đền Ngọc Sơn ► 

◄ Văn Miếu Quốc Tự Giám 

Chùa Một Cột ▼ 

▲ Hậu Lâu (Thành Cổ Hà Nội)  
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Phố Cổ Hà Nội ►  

▲ Đền Quán Thánh, một trong bốn đền thờ để trấn 

giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa.  Đền 

Quán Thánh trấn giữ cửa Bắc kinh thành. 

Chùa Thầy ▼  

◄ Chùa Trấn Quốc 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Hà Nội đất ngàn năm văn vật, đã từng là kinh đô của các vị vua nhà Lý, nhà Trần, nhà 

Lê ...  Từ “kinh đô” có nghĩa là: 

▪ Nơi nhà vua đánh 

giặc. 

▪ Nơi nhà vua đóng đô. ▪ Nơi nhà vua nghỉ 

mát. 
 

2. ...nên có rất nhiều di tích lịch sử còn lưu truyền lại từ đời xưa.  Từ “di tích” có nghĩa 

là: 

▪ Dấu vết từ xưa còn 

lại. 

▪ Sách vở cũ của thời 

xưa. 

▪ Truyện cổ tích thời 

xưa. 
 

3. ...nên có rất nhiều di tích lịch sử còn lưu truyền lại từ đời xưa.  Từ “lưu truyền” có 

nghĩa là: 

▪ Chuyển từ đời này 

đến đời kia. 

▪ Chuyển từ người này 

tới người kia. 

▪ Chuyển từ nơi này 

đến nơi kia. 
 

4. Mấy núi khác như núi Sưa (Sưa Sơn), núi Khăn, núi Cung, núi Ngũ Nhạc đều là núi 

nhân tạo thấp bé.  Từ “nhân tạo” có nghĩa là: 

▪ Do con người làm ra. ▪ Do mua lại của nước 

khác. 

▪ Tự nhiên có. 

 

5. Di tích lịch sử tại Hà Nội còn rất nhiều ở rải rác khắp ba mươi sáu phố phường...  Từ 

“rải rác” có nghĩa là: 

▪ Ở bên cạnh. ▪ Ở một chỗ. ▪ Ở nhiều nơi. 

 

6. ...du khách muốn tới thăm phải để ra nhiều ngày mới có thể thăm viếng.  Từ “du 

khách” có nghĩa là: 

▪ Khách được mời. ▪ Khách du lịch. ▪ Khách tham dự buổi 

tiệc. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Ha Noi dat ngan nam van vat, da tung la 
kinh do cua cac vi vua nha Ly, nha Tran, 
nha Le... 

Ho Tay, Ho Truc Bach, Ho Hoan Kiem, Ho 
Bay Mau la nhung ho lon ma ten tuoi da 
gan lien voi dat Thang Long. 

Di tich lich su tai Ha Noi con rat nhieu o 
rai rac khap ba muoi sau pho phuong. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các 

em viết lại nguyên câu.) 

 

Về núi thì có Núi Nùng, mộc gò đất không cao lấm, trên có bàng thờ Long Đỗ, 
nên còn có tên là Núi Rốn Rừng. (3 lỗi) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Gò Đống Đa là một trông số hầng chục gò dùng làm mồ trôn xác quân nhà Mãn Thanh hiện nay còn sót 

lại. (3 lỗi) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (So Sánh) 

Hãy chọn một trong những đề sau để viết một bài văn so sánh: 

▪ Hai cái áo. 

▪ Hai bộ phim. 

▪ Hai môn thể thao. 

▪ Hai chiếc xe. 

ĐIỂM SO SÁNH A B 
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Dùng những chi tiết trong bảng So Sánh để viết thành một bài văn: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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